
TT Họ và tên Ngày sinh Cơ quan công tác Chuyên ngành Loại ưu tiên
1 Trần Văn Kiên 29/4/1986 Bệnh viện ĐK Hùng Vương-Chí Đán CĐHA Ưu tiên khu vực
2 Lê Thanh Xuân 29/11/1980 Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên Mộc Châu CĐHA Ưu tiên khu vực
3 Lã Hữu Lượng 7/10/1975 Phòng khám Da liễu Minh Hải Da liễu Ưu tiên khu vực
4 Mai Thị Nguyệt 11/3/1984 Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn Dinh dưỡng Ưu tiên khu vực
5 Tòng Thị Thanh 8/2/1970 Trường Cao đẳng Y tế Sơn La Dinh dưỡng Ưu tiên khu vực
6 Phan Hồng Hiệp 11/12/1986 Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên GMHS Ưu tiên khu vực
7 Phạm Duy Hoàng 6/8/1986 Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên GMHS Ưu tiên khu vực
8 Vũ Thị Thu Giang 28/1/1989 Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái HSCC Ưu tiên khu vực
9 Hà Thế Linh 25/11/1988 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ HSCC Ưu tiên khu vực
10 Lâm Văn Tài 2/1/1989 Bệnh viện ĐK Trung ương Thái Nguyên HSCC Ưu tiên khu vực
11 Cà Việt Bình 15/03/1986 Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La Ngoại khoa Ưu tiên khu vực
12 Lương Đức Hà 15/07/1985 Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La Ngoại khoa Ưu tiên khu vực
13 Hà Quỳ Hoàng 04/11/1985 Bệnh viện ĐK Trung ương Thái Nguyên Ngoại khoa Ưu tiên khu vực
14 Trần Thị Cườm 8/10/1988 Bệnh viện ĐK Hùng Vương-Chí Đán Nhi khoa Ưu tiên khu vực
15 Vũ Thị Hương 22/8/1984 Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Nhi khoa Ưu tiên khu vực
16 Đặng Thị Thắm 9/12/1984 Trường trung cấp Y tế Lào Cai Nhi khoa Ưu tiên khu vực
17 Ma Văn Thắm 5/9/1988 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Nhi khoa Ưu tiên khu vực
18 Lâm Văn Ngân 20/2/1985 Trung tâm y tế huyện Tam Dương Nội khoa Ưu tiên khu vực
19 Bùi Thị Thu Quỳnh 25/11/1985 Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La Nội khoa Ưu tiên khu vực
20 Nguyễn Lương Tình 28/9/1974 Viện Sốt rét-KST-CT-TƯ Nội khoa Ưu tiên con Liệt sĩ
21 Hà Thị Mai Phương 1/7/1981 Trường Cao đẳng Y tế Sơn La QLBV Ưu tiên khu vực
22 Vuơng Ngọc Thìn 15/05/1988 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên quang RHM Ưu tiên khu vực
23 Lò Quốc Anh 30/11/1989 Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân Sản phụ khoa Ưu tiên khu vực
24 Dương Văn Chương 14/10/1979 Trường trung cấp Y tế Tuyên Quang Sản phụ khoa Ưu tiên khu vực
25 Bùi Thị Thu Hà 20/10/1979 Trường Trung cấp Y tế Hà Giang Sản phụ khoa Ưu tiên khu vực
26 Hà Thị Vân Hồng 22/3/1985 Bệnh viện ĐK Trung ương Thái Nguyên Sản phụ khoa Ưu tiên khu vực
27 Trương Thị Thu Hương 28/10/1986 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang Sản phụ khoa Ưu tiên khu vực
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28 Lương Thị Kim Oanh 3/8/1985 Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Sản phụ khoa Ưu tiên khu vực
29 Trương Văn Vũ 12/12/1988 Trường Đại học Y D Thái Nguyên Sản phụ khoa Ưu tiên khu vực
30 Lò Thành Sơn Anh 6/3/1988 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang Tim mạch Ưu tiên khu vực
31 Vi Thị Nga 18/10/1986 Trường Cao đẳng Y tế Sơn La Tim mạch Ưu tiên khu vực
32 Phạm Ngọc Tân 13/3/1982 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang Tim mạch Ưu tiên khu vực
33 Lâm Thanh Tú 6/4/1988 Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang, Hà Giang Tim mạch Ưu tiên khu vực
34 Lâm Nguyễn Văn 11/1/1983 Bệnh viện ĐKKV Lục Ngạn Tim mạch Ưu tiên khu vực
35 Bùi Thị Minh Châu 10/1/1987 Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng TMH Ưu tiên khu vực
36 Hoàng Thị Ngọc Mai 9/3/1989 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Ung thư Ưu tiên khu vực
37 Phạm Văn Tâm 25/2/1986 Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa Ung thư Ưu tiên khu vực
38 Nguyễn Thu Thủy 25/5/1985 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai Ung thư Ưu tiên khu vực
39 Hồ Hương Xuân 31/7/1989 Trường Cao đẳng y tế Sơn La YHCT Ưu tiên khu vực
40 Trần Thị Minh Huyền 15/2/1989 Trung cấp Y tế Hà Giang YHDP Ưu tiên khu vực
41 Phạm Đức Tài 25/2/1988 TTYTDP tỉnh Điện Biên YHDP Ưu tiên khu vực
42 Bùi Thị Duyên 5/10/1990 TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy, Thanh Hóa YTCC Ưu tiên khu vực
43 Nguyễn Văn Thành 30/10/1982 Trung cấp YT Hòa Bình YTCC Ưu tiên khu vực
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